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TIỄN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI, GIA ĐÌNH VÀ GIỚI 

NGUYỄN HỮU MINH* 

Tóm tắt: Xây dựng gia đình Việt Nam vững mạnh là mục tiêu quan trọng của Đảng 

và Nhà nước Việt Nam. Với những thế mạnh của mình trong việc phân tích các vấn đề gia 

đình, ngành xã hội học đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện mục tiêu này. Thông qua 

phân tích các ấn phẩm đã công bố và các hoạt động thực tiễn ở Viện Nghiên cứu Gia đình 

và Giới (nay được hợp nhất trở thành Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trong gần bốn thập niên qua, bài viết trình bày 

một số đóng góp của các nhà nghiên cứu trong Viện vào việc xây dựng gia đình Việt Nam 

vững mạnh từ các kết quả nghiên cứu cụ thể. Các đóng góp được phân tích qua các chiều 

cạnh về cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu xã hội học gia đình, cung cấp luận cứ 

khoa học cho tư vấn xây dựng chính sách, truyền bá tri thức về gia đình trong công chúng.  

Từ khoá: chính sách gia đình, Đổi mới, quan hệ gia đình, xã hội học gia đình, xây 

dựng gia đình vững mạnh.  
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1. Mở đầu 

Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới chính thức thành lập từ tháng 4/2025 trên 

cơ sở hợp nhất từ hai cơ quan nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là 

Viện Nghiên cứu Con người và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Do hai cơ quan nghiên cứu 

mới hợp nhất và phạm vi các đóng góp về xã hội học gia đình từ các nhà khoa học ở hai viện 

quá rộng nên bài viết này chỉ nêu một số kết quả ban đầu của các nhà nghiên cứu thuộc Viện 

Nghiên cứu Gia đình và Giới trước khi hợp nhất. 

Tiền thân của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (viết tắt là Viện) là Trung tâm Nghiên 

cứu khoa học về Phụ nữ thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, được chính thức thành lập 

vào tháng 3 năm 1987. Đến năm 1994, nhân Năm Quốc tế Gia đình, Trung tâm được giao thêm 

chức năng nghiên cứu về gia đình và đổi tên là Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình 

và Phụ nữ. Vào năm 2004, Trung tâm được mang tên Viện Gia đình và Giới và năm 2012 Viện 

được đổi thành Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và hoạt động dưới tên này đến hết tháng 
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3/2025. Kể từ thời điểm năm 1994, hoạt động nghiên cứu về chủ đề gia đình của Viện đã được 

nâng lên ở tầm mức mới cao hơn. Về mặt nhân lực, các nhà nghiên cứu thuộc Viện được đào 

tạo từ nhiều ngành khác nhau, trong đó từ ngành xã hội học chiếm đa số. Cách tiếp cận liên 

ngành được vận dụng trong các nghiên cứu, trong đó chủ yếu là vận dụng các phương pháp 

nghiên cứu xã hội học. 

Trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên cứu về gia đình do các nhà nghiên cứu của Viện vận 

dụng kiến thức và phương pháp xã hội học tiến hành trong gần 40 năm qua, bài viết cung cấp 

một số kết quả nghiên cứu đóng góp vào việc truyền thụ kiến thức cũng như tư vấn xây dựng 

chính sách xây dựng gia đình Việt Nam vững mạnh.   

2. Một số đề tài và dự án nghiên cứu nổi bật về gia đình 

Trong gần bốn thập niên qua, cùng với quá trình Đổi mới của đất nước, Viện đã triển 

khai thực hiện nhiều nghiên cứu về chủ đề gia đình, cả thực hiện nghiên cứu trong nước và 

hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu các vấn đề đương đại và những 

vấn đề lịch sử. Có thể giới thiệu sơ lược một số nghiên cứu sau: 

Viện đã thực hiện 08 đề tài, dự án cấp Nhà nước và một số chương trình cấp Bộ. 

Chẳng hạn, các đề tài, dự án cấp Nhà nước như “Vai trò của Gia đình trong hình thành và 

phát triển nhân cách con người Việt Nam” (1991-1995); “Điều tra cơ bản về gia đình Việt 

Nam và vai trò của người phụ nữ trong gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” 

(1998-2000); “Điều tra cơ bản về thực trạng bình đẳng Giới và đánh giá tác động của chính 

sách đối với phụ nữ và nam giới nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách ở Việt Nam” 

(2004-2006); “Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền núi nước ta 

hiện nay” (2014-2015); “Hạnh phúc của người Việt Nam: quan niệm, thực trạng và chỉ số 

đánh giá” (2016-2018); “Vấn đề ly hôn của các cộng đồng tộc người ở Tây Nam Bộ hiện 

nay: Thực trạng, nguyên  nhân và hệ quả xã hội” (2017-2019); Chương trình Nghiên cứu 

cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam” (2009-2010) và “Xây dựng 

gia đình Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020” (2011-2012); Chương trình trọng điểm cấp 

bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế” (2016-2019) bao gồm 13 đề tài, trong đó Viện trực tiếp thực 

hiện 3 đề tài và tham gia chính vào 1 đề tài. Viện đã công bố nhiều cuốn sách là kết quả 

nghiên cứu của các đề tài nói trên. Ngoài ra, Viện cũng thực hiện khoảng 40 đề tài cấp Bộ 

và 40 đề tài hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan trực tiếp đến chủ đề 

gia đình.  

Trên cơ sở của các hoạt động nghiên cứu đa dạng như nêu trên, các nhà khoa học thuộc 

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã công bố được hàng trăm công trình nghiên cứu có giá 

trị về chủ đề gia đình. Do số lượng các đề tài và các công trình công bố về gia đình của cán 

bộ trong Viện tương đối nhiều nên trong bài viết này, tác giả chỉ trích dẫn minh họa một số 

ấn phẩm. 
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3. Hệ thống hóa và vận dụng những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu 

về gia đình 

Để cung cấp các luận cứ xây dựng chính sách một cách khoa học, việc phát triển và 

hoàn thiện các vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu về gia đình có ý nghĩa hết sức quan 

trọng. Nhận thức được vấn đề đó, với trách nhiệm của cơ quan nghiên cứu chuyên ngành 

hàng đầu, Viện đã sớm tập trung vào việc tổng hợp và khái quát lý luận và phương pháp nghiên 

cứu gia đình qua các công trình quốc tế, làm rõ những cách tiếp cận khác nhau trong nghiên 

cứu gia đình như nghiên cứu quan hệ giới trong gia đình, nghiên cứu về hôn nhân và giá trị 

gia đình (Lê Ngọc Văn, 2006 và 2014; Nguyễn Hữu Minh, 2016). Những công trình hệ thống 

hóa về lý luận đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả đào tạo cán bộ của 

Viện về nghiên cứu gia đình.  

Cùng với việc hệ thống hóa lý luận, các công trình của Viện ngày càng chú trọng hơn 

đến vận dụng các lý thuyết gia đình trong nghiên cứu. Chẳng hạn, vận dụng các lý thuyết về 

hiện đại hóa, nguồn lực tương đối, nữ quyền trong việc phân tích vấn đề phân công lao động 

và quyền ra quyết định trong gia đình (Nguyễn Hữu Minh, 2016; Lê Ngọc Văn, 1999); vận 

dụng lý thuyết hiện đại hóa, lý thuyết trao đổi nghiên cứu mối quan hệ gia đình của người 

cao tuổi (Nguyễn Hữu Minh và Trần Qúy Long, 2022); vận dụng cách tiếp cận khả năng lao 

động và lý thuyết bản sắc xã hội nghiên cứu về phát huy nguồn lực người cao tuổi (Trịnh 

Thái Quang, 2020); vận dụng lý thuyết chu kỳ bạo lực để giải thích cho các hành vi bạo lực 

gia đình (Nguyễn Hữu Minh và Trần Thị Vân Anh, 2009); vận dụng lý thuyết tương đối văn 

hóa, lý thuyết hệ thống và lý thuyết nguồn lực khi nghiên cứu hạnh phúc gia đình (Nguyễn 

Thanh Tâm, 2014; Lê Ngọc Văn, 2019); v.v. 

Các nhà khoa học của Viện cũng đã chú ý tổng kết những vấn đề về phương pháp nghiên 

cứu gia đình, đặc biệt trong việc xây dựng các công cụ, các chỉ báo đo lường về phân công lao 

động, quyền quyết định trong gia đình, hạnh phúc gia đình, sự tham gia của người cao tuổi 

trong gia đình và xã hội (Nguyễn Hữu Minh, 2016; Lê Ngọc Văn, 2019). Viện cũng là một 

trong những cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội đầu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về 

gia đình ở Việt Nam (Lê Ngọc Văn và cộng sự, 2002; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện 

Gia đình và Giới và cơ quan khác, 2008). Những kỹ thuật phân tích dữ liệu định tính và định 

lượng hiện đại của khoa học xã hội thế giới được các nhà nghiên cứu của Viện vận dụng ngày 

càng phổ biến hơn, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu của Viện. Có thể tự hào nói rằng, 

các nghiên cứu của Viện đã tuân thủ một quy trình chặt chẽ về phương pháp nghiên cứu khoa 

học và bảo đảm tính khoa học cao. 

Việc vận dụng sáng tạo cơ sở lý luận cũng như tuân thủ phương pháp khoa học nghiên 

cứu gia đình đã giúp các nhà nghiên cứu của Viện có những phát hiện mới, sâu sắc hơn về sự 

vận động và biến đổi của các hình thái gia đình Việt Nam qua thời gian và không gian khác 

nhau, nhận diện được những yếu tố tác động đến sự vận động và biến đổi đó, từ đó đề xuất 

những khuyến nghị có cơ sở khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách. Nội dung trình bày 
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ở các mục tiếp theo sẽ làm rõ một số những đóng góp về khoa học và thực tiễn về nghiên cứu 

gia đình Việt Nam của các nhà nghiên cứu trong Viện. 

4. Một số phát hiện có ý nghĩa về thực trạng và sự biến đổi gia đình Việt Nam 

Sự hình thành gia đình 

Kết quả nghiên cứu của Viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Gia đình và Giới 

và cơ quan khác, 2008; Nguyễn Hữu Minh, 2021) cho thấy, sự hình thành gia đình ở Việt Nam 

đã có những thay đổi nhất định so với khuôn mẫu truyền thống, tuy nhiên xu hướng này không 

hoàn toàn đứt đoạn với quá khứ. Hôn nhân vẫn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với 

người dân Việt Nam, đại bộ phận người dân Việt Nam vẫn lựa chọn sống trong hôn nhân. 

Thanh niên có nhiều quyền hơn trong việc quyết định hôn nhân, tuy nhiên chuẩn mực truyền 

thống coi hôn nhân là một vấn đề quan trọng của cả gia đình vẫn được duy trì.  

Hiện tượng chung sống không kết hôn đang có xu hướng tăng cùng với việc thừa nhận 

tự do cá nhân và quá trình dân chủ hóa các mối quan hệ xã hội (Nguyễn Hữu Minh và Trần Thị 

Hồng, 2011). Hình thức chung sống này thường không bền vững và người chịu thiệt thòi 

thường là phụ nữ.  

Một bộ phận thanh niên ngày nay không muốn lập gia đình, ngại sinh con vì muốn có 

cuộc sống cá nhân tự do, thoải mái. Điều này ảnh hưởng đến cơ cấu dân số đất nước làm đẩy 

nhanh tốc độ già hóa dân số của đất nước. Đây cũng là trở ngại lớn trong việc gia đình thực 

hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của nhà nước. 

Số lượng hôn nhân với người nước ngoài, đặc biệt là qua môi giới, tương đối lớn trong 3 

thập niên qua, trong đó đại bộ phận là phụ nữ kết hôn với nam giới nước ngoài. Những cuộc 

hôn nhân qua môi giới có đáp ứng được một số mục đích, nhất là mục đích kinh tế, cho các cô 

dâu Việt Nam, nhưng cũng đã tạo ra nhiều hệ quả nặng nề như xu hướng “chảy máu” nguồn 

lao động ở các địa phương có nhiều phụ nữ lấy chồng nước ngoài qua môi giới; Sự thiếu chuẩn 

bị của các cô dâu trước khi xuất cảnh làm hạn chế khả năng thích ứng, khả năng giáo dục, chăm 

sóc con cái và tăng nguy cơ bị bạo lực (Nguyễn Thanh Tâm, 2010; Trần Thị Minh Thi, 2023). 

Một loại hình đặc biệt của hôn nhân với người nước ngoài là hôn nhân xuyên biên giới, với tỷ 

lệ môi giới khá cao và khá nhiều cuộc kết hôn do bị lừa bán. Nhiều cuộc kết hôn xuyên biên 

giới không đăng ký. Tình trạng này đã và đang gây ra nhiều trở ngại trong đời sống của những 

người tham gia hôn nhân và những thách thức trong quản lý phát triển xã hội ở vùng biên giới 

(Đặng Thị Hoa, 2016). 

Sự vận động và biến đổi khuôn mẫu hôn nhân ở Việt Nam nêu trên cho thấy sự giao thoa 

giữa các đặc điểm của cuộc sống hiện đại với sự bảo lưu các giá trị truyền thống. Các yếu tố có 

ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành hôn nhân ở Việt Nam bao gồm: sự biến đổi 

tích cực của hệ thống giáo dục; quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa với việc cấu trúc lại cơ 

cấu kinh tế-xã hội; sự bảo lưu các khuôn mẫu văn hoá; các đặc trưng cá nhân và hộ gia đình.  

  



80     Đóng góp của xã hội học vào việc xây dựng gia đình… 

 

Quan hệ hôn nhân  

Các kết quả nghiên cứu của Viện chỉ ra rằng, trong hoạt động kinh tế của hộ gia đình và 

các công việc gia đình, việc phân công lao động truyền thống giữa vợ và chồng vẫn còn duy 

trì, mặc dù đã có sự chia sẻ cân bằng hơn giữa hai giới. Người vợ tiếp tục là người đảm nhận 

chính các công việc nội trợ, quản lý chi tiêu gia đình và chăm sóc trẻ em, người già. Trong khi 

đó, người chồng chủ yếu làm các công việc sản xuất, kinh doanh, tiếp khách, thay mặt gia đình 

giao tiếp với chính quyền. Gánh nặng lao động “kép” đã ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển 

của phụ nữ, cả về thể chất lẫn đời sống tinh thần, do đó làm giảm chất lượng mối quan hệ vợ-

chồng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Gia đình và Giới và cơ quan khác, 2008; Nguyễn 

Hữu Minh và Nguyễn Thị Phương, 2021). 

Vai trò nam giới với tư cách là chủ gia đình vẫn tiếp tục phổ biến trong xã hội Việt Nam 

cho dù Nhà nước đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao vai trò, vị thế của người phụ 

nữ trong gia đình. Sự gia tăng tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định công việc gia đình đã diễn 

ra nhưng chưa mạnh và đồng đều ở các nhóm xã hội. Sự thay đổi này thể hiện rõ hơn ở các 

nhóm dân cư có trình độ học vấn cao, những gia đình mà người vợ có đóng góp nhiều hơn (so 

với người chồng) vào kinh tế hộ gia đình và ở các gia đình thành thị (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Viện Gia đình và Giới và cơ quan khác, 2008; Nguyễn Hữu Minh và Trần Thị Hồng, 

2019). 

Sự khác biệt giữa hai vợ chồng về suy nghĩ, lối sống, thói quen; chăm sóc giáo dục con 

cái và các vấn đề về kinh tế là những nguyên nhân chính gây ra bất đồng và mâu thuẫn trong 

hôn nhân. Về cách giải quyết bất đồng, nhìn chung các cặp vợ chồng hiện nay thường có cách 

giải quyết khá tích cực, thường hướng tới việc duy trì sự bền vững của hôn nhân (Nguyễn Hữu 

Minh, 2021).       

Mâu thuẫn giữa vợ và chồng không được giải quyết triệt để sẽ dẫn đến bạo lực giữa vợ 

và chồng, trong đó hành vi bạo lực của chồng đối với vợ đã gây ra nhiều tổn thất về kinh tế và 

xã hội và được xã hội đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng các hành vi bạo lực của chồng đối với 

vợ, những tổn thất kinh tế hàng năm chiếm khoảng 1,8% GDP đất nước (Duvvry và cộng sự, 

2013). Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình (2007), thực trạng bạo 

lực của chồng đối với vợ ở Việt Nam có giảm nhưng không đáng kể (Nguyễn Hữu Minh, 2023). 

Nghiên cứu của Viện (Nguyễn Hữu Minh và Trần Thị Vân Anh, 2009) chỉ ra ba nhóm yếu tố 

chính gây ra và duy trì bạo lực của chồng đối với vợ: một là các yếu tố nhận thức cá nhân của 

cả người gây ra bạo lực và nạn nhân của bạo lực gia đình như coi các hành vi này là có thể chấp 

nhận được; hai là yếu tố liên quan đến gia đình và cộng đồng, gia đình quá nhấn mạnh đến giữ 

gìn thể diện và cộng đồng dễ dàng dung thứ các hành vi bạo lực, dẫn đến cách xử lý bạo lực 

nửa vời; ba là các yếu tố liên quan đến quyền của người phụ nữ, trong đó quan niệm gia trưởng, 

"chồng chúa, vợ tôi" là yếu tố gốc rễ của các hành vi bạo lực của chồng đối với vợ. Đồng thời, 

hoạt động can thiệp ở một số địa phương đối với các hành vi bạo lực chưa có hiệu quả cao. Các 

yếu tố này đan xen, tạo thành nhiều tầng nấc và gây ảnh hưởng phức hợp đến bạo lực gia đình.  
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Ly hôn là hậu quả của mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nghiên cứu của Trần Thị Minh Thi 

(2023) cho thấy xu hướng gia tăng các trường hợp ly hôn qua từng năm. Tỷ lệ nữ giới đứng 

làm nguyên đơn trong các vụ ly hôn chiếm gần 1/3, thể hiện họ ngày càng chủ động trong 

những quyết định về tương lai của mình. Sự khác biệt về tư duy và tính cách, bất đồng về tình 

cảm có thể là nguyên nhân sinh ra mâu thuẫn, mâu thuẫn tích tụ là nguyên nhân của sự bùng 

nổ xung đột gia đình, ly thân, ly hôn.  

Chăm sóc và giáo dục con cái của cha mẹ  

Nghiên cứu của Viện đã cung cấp nhiều phát hiện quan trọng về sự chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con cái của cha mẹ. Nghiên cứu cho thấy mặc dù nhìn chung các bà mẹ biết 

rõ lợi ích của việc cho con bú sữa mẹ, tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em từ 7 đến 24 tháng tuổi được bú mẹ 

ngay sau khi sinh chưa được 50%. Cũng còn một tỷ lệ không nhỏ các bà mẹ chưa cho con bú 

đúng cách, trong đó những bà mẹ học vấn thấp và làm các công việc sản xuất trực tiếp có tỷ lệ 

cho bé bú đúng cách thấp hơn. Đa số trẻ ở độ tuổi 7-24 tháng chưa được bổ sung thức ăn hợp 

lý. Khẩu phần ăn bổ sung của trẻ từ 7 đến 24 tháng cũng chưa đảm bảo sự đa dạng các loại thực 

phẩm và tính cân đối trong khẩu phần thức ăn. Đặc biệt, trẻ em sống ở nông thôn, trong gia 

đình có điều kiện kinh tế khó khăn và người mẹ không có nghề nghiệp ổn định về thu nhập có 

khẩu phần ăn kém da dạng về dinh dưỡng hơn so với các trẻ nhỏ khác. Một trong những nguyên 

nhân của tình trạng trên là do nhận thức của các bà mẹ còn hạn chế và vai trò của cán bộ, nhân 

viên y tế trong việc cung cấp kiến thức về việc cho trẻ nhỏ ăn bổ sung tới các bà mẹ là rất thấp 

(Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 2014). 

Một nghiên cứu khác về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ dân tộc Mông và Dao ở Hà 

Giang (UN Women và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 2017) cũng cho thấy rằng, kiến thức 

cơ bản về dinh dưỡng, đặc biệt là kiến thức dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai và nuôi con 

nhỏ, của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở dân tộc Mông và Dao tại điểm khảo sát đang ở mức 

thấp. Một bộ phận lớn phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ chủ yếu thực hành dinh dưỡng 

theo thói quen và bị chi phối bởi các phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc. Tỷ lệ phụ 

nữ đến các cơ sở y tế thăm khám thai, sử dụng các loại thuốc bổ còn quá ít cùng với chế độ ăn 

uống đạm bạc, không được nghỉ ngơi đầy đủ dẫn tới tình trạng căng thẳng đối với bản thân 

người phụ nữ trong thời gian mang thai và cho con bú.  

Gia đình có vai trò quan trọng đối với con cái vị thành niên trong việc cung cấp cho các 

em nguồn thông tin về những vấn đề trong cuộc sống và nguồn hỗ trợ tình cảm không thể thiếu 

được khi vị thành niên gặp khó khăn. Kết quả phân tích của Cuộc điều tra Quốc gia về Vị thành 

niên và Thanh niên lần thứ nhất (SAVY I) (Nguyễn Hữu Minh, 2005) và lần thứ hai (SAVY 

II) (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và cơ quan khác, 2010) cho thấy con cái vị thành 

niên có mối gắn kết rất chặt chẽ với các thành viên khác trong gia đình, có quan hệ tốt với cha 

mẹ. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vị thành niên và thanh niên ngày nay có xu hướng ít tâm 

sự khó khăn của mình với các thành viên trong gia đình hơn, đặc biệt là rất ít tâm sự với cha 

mẹ hay anh chị em về các vấn đề liên quan đến tình yêu, tình dục, hôn nhân, và kế hoạch hoá 

gia đình. 
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Giáo dục gia đình là một kênh quan trọng để cha mẹ truyền lại cho con cái những giá trị, 

niềm tin, thái độ và tri thức về thế giới xung quanh (Nguyễn Hữu Minh, 2019). Mặc dù các bậc 

cha mẹ dành thời gian chăm sóc hàng ngày cho con cái ngày càng nhiều hơn, vẫn còn một tỷ 

lệ không nhỏ người cha và người mẹ không dành chút thời gian nào để chăm sóc con cái dưới 

15 tuổi (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Gia đình và Giới và cơ quan khác, 2008). Thậm 

chí, tỷ lệ cha mẹ biết rõ bạn bè của con cái giảm đi rõ rệt khi so sánh kết quả Điều tra gia đình 

Việt Nam năm 2006 (71,8%) và năm 2017 (46,8%). Nhìn chung, các cha mẹ có học vấn cao, 

mức sống gia đình cao hơn và sống ở thành thị thì mức độ quan tâm đến con cái tốt hơn, mối 

quan hệ cha mẹ-con cái có nhiều điều kiện để củng cố tốt hơn (Nguyễn Hữu Minh và Phạm 

Thu Phương, 2021).  

Một trong những lý do cơ bản của việc cha mẹ dành ít thời gian cho con cái là tình trạng 

được gọi là “sự phân ly của các gia đình” trong thời bình (Nguyễn Hữu Minh và Mai Văn Hai, 

2012). Trong mấy thập kỷ qua di cư lao động nội địa và quốc tế đã tăng lên nhanh chóng. Về 

mặt kinh tế, mức thu nhập của các gia đình di cư tăng lên đã tạo điều kiện vật chất tốt hơn để 

chăm sóc con cái. Tuy nhiên, việc chăm sóc và giáo dục con cái về khía cạnh tinh thần gặp 

nhiều khó khăn, cha mẹ và con cái ít trò chuyện với nhau. Điều này phản ánh khoảng trống của 

gia đình về giáo dục trẻ em trong bối cảnh xã hội công nghiệp hóa và làm cho việc giáo dục 

con cái sẽ gặp khó khăn hơn.  

Về cơ bản, mối quan hệ của cha mẹ với con cái tuân thủ tôn ti trật tự truyền thống, cha 

mẹ là người quyết định mọi công việc có liên quan đến con cái. Điều này dẫn đến tình trạng 

thiếu tôn trọng quyền của con cái hoặc có những hành vi đối xử vi phạm quyền tự do thân thể 

của các em (Trần Thị Vân Anh và đồng nghiệp, 2011). Tuy nhiên, đã có sự thay đổi về phương 

pháp giáo dục của cha mẹ theo hướng giảm dần phương pháp áp đặt mà thay vào đó là sự phân 

tích cho con hiểu về cái đúng cái sai (Vũ Thị Cúc, 2022). 

Mặc dù bạo lực đối với trẻ em có xu hướng giảm bớt, tỷ lệ trẻ em vị thành niên đã từng 

bị bạo lực vẫn khá cao. Quan hệ thứ bậc truyền thống của cha mẹ đối với con cái và định kiến 

văn hóa “thương cho roi cho vọt” là yếu tố quan trọng dung dưỡng cho các hành vi bạo lực gia 

đình đối với trẻ em (Nguyen Huu Minh et al., 2021; Trần Qúy Long, 2019). Ngoài ra, những 

thiếu hụt kiến thức của các bậc cha mẹ về đặc điểm phát triển nhận thức, tâm sinh lý của con 

cái trong giai đoạn vị thành niên và thiếu phương pháp giáo dục con một cách hiệu quả là 

nguyên nhân quan trọng làm tăng nguy cơ xung đột giữa cha mẹ và con cái (Đặng Thị Hoa, 

2020). 

Con cái đã xây dựng gia đình riêng chăm sóc cha mẹ cao tuổi  

Vấn đề chăm sóc người cao tuổi trong gia đình được Viện quan tâm nghiên cứu ngay từ 

ngày đầu thành lập và đặc biệt ở những năm gần đây, trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn 

ra mạnh mẽ ở Việt Nam. Các nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với 

việc chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay và tương lai gần (Nguyễn Hữu Minh và 

cộng sự, 2019; Lê Ngọc Lân, 2017). Hầu hết người cao tuổi có xu hướng sống cùng con cái và 

coi đó như là một giải pháp an sinh tuổi già cho dù có những khác biệt về lối sống, sở thích. Xu 



Nguyễn Hữu Minh     83 

 

hướng này thể hiện đặc biệt rõ trong bối cảnh cộng đồng và xã hội chưa thực sự đảm nhận được 

trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi. Các mô hình chăm sóc người cao tuổi tập trung do Nhà 

nước cung cấp chủ yếu là dành cho các nhóm đối tượng chính sách với số lượng không nhiều. 

Trong khi đó những dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có trả phí chỉ phổ biến ở các thành phố 

lớn, mức chi phí còn cao, không phù hợp với thu nhập của đa số người cao tuổi (Nguyễn Hữu 

Minh và Lê Thúy Hằng, 2021).  

Tuy nhiên, sự hỗ trợ của gia đình con đối với cha mẹ cũng có những hạn chế nhất định 

do điều kiện kinh tế khó khăn ở một số gia đình. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, những chi 

phí chữa bệnh và chăm sóc cho người cao tuổi, đặc biệt với các cụ ốm đau dài ngày, là một 

gánh nặng quá lớn đối với nhiều hộ gia đình nghèo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện 

Gia đình và Giới và cơ quan khác, 2008). 

Một hiện tượng rất đáng lên án là tình trạng bạo lực đối với một số người cao tuổi bởi 

chính con cháu trong nhà như có thái độ hỗn láo, hành vi lăng mạ, sỉ nhục, đặc biệt đối với các 

cụ từ 80 tuổi trở lên (Đặng Thị Hoa, 2020). Xu hướng quá nhấn mạnh vào giá trị cá nhân mà 

quên đi giá trị gia đình; tình trạng khó khăn, thiếu thốn ở các gia đình cùng những mâu thuẫn 

gia đình nảy sinh và tích tụ trong quá trình chăm sóc người cao tuổi sống phụ thuộc vào con 

cháu là một số những yếu tố góp phần gây ra các hành vi bạo lực đối với người cao tuổi trong 

gia đình (Nguyen Huu Minh and Phan Thi Mai Huong, 2021).  

Gần đây Viện đã triển khai nghiên cứu việc phát huy tính tích cực của người cao tuổi 

trong phát triển kinh tế, củng cố mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và xã hội. Các nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng người cao tuổi vẫn đang là nguồn lực quan trọng trợ giúp con cái trong thực hiện 

các công việc gia đình. Đồng thời, người cao tuổi cũng tham gia tích cực vào phát triển kinh tế. 

Điều đó góp phần khẳng định vị thế của người cao tuổi trong đời sống gia đình và củng cố sự 

gắn kết giữa người cao tuổi với các thế hệ con cháu trong gia đình (Lê Ngọc Lân, 2017; Trịnh 

Thái Quang, 2020).  

5. Tư vấn chính sách và phổ biến kiến thức về gia đình 

Tư vấn chính sách về gia đình 

Tư vấn chính sách là hoạt động thường xuyên, liên tục được Viện thúc đẩy ngay từ những 

ngày đầu thành lập, ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu. Viện đã thực hiện hai nhóm hoạt 

động tư vấn chính: một là phục vụ việc xây dựng chính sách, chiến lược, các kế hoạch dài hạn 

và hai là tư vấn trực tiếp phục vụ phát triển cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục gia đình, trao quyền cho phụ nữ, v.v. 

Đối với nhóm hoạt động thứ nhất, các nghiên cứu của Viện ngay từ những năm đầu thành 

lập đã phục vụ đắc lực cho việc đánh giá việc thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh 1995; 

cung cấp luận cứ khoa học cho việc ban hành Chỉ thị số 49-CT/TƯ năm 2005 về xây dựng gia 

đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong 

tình hình mới; xây dựng Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010; 
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xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình 2000, 2014; xây dựng Luật Bình đẳng giới 2006; xây 

dựng Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007; Luật Trẻ em 2004 và 2016; Luật Người cao 

tuổi 2009; xây dựng  Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020 và 2021-2030; Xây 

dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chiến lược 

phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; v.v. Các nghiên cứu của Viện đã cung cấp những 

bằng chứng khoa học trong việc tổng kết việc thực hiện các Luật, Chiến lược và Quyết định 

của Nhà nước, làm cơ sở cho việc đánh giá đúng thực tiễn vận động và biến đổi của gia đình 

Việt Nam, từ đó đề xuất những khuyến nghị, giải pháp nhằm phát triển gia đình Việt Nam “no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” như các Nghị quyết của Đảng đã đề ra.   

Một số nhà khoa học của Viện đã tham gia trực tiếp vào việc tổng kết, xây dựng chính 

sách cho các ban, ngành trung ương về gia đình. Nhiều báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu của 

Viện đã được gửi tới Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các bộ, ngành; Ủy 

ban xã hội của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và được đánh giá cao.  

Với nhóm hoạt động thứ hai, các chuyên gia của Viện đã tham gia tích cực vào việc xây 

dựng các chương trình hành động cụ thể cũng như triển khai và đánh giá các dự án can thiệp 

tại nhiều địa phương, trên nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, Viện đã có các hoạt động tư vấn về nâng 

cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, cải thiện mức sống của hộ gia đình 

qua cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống bạo lực gia đình,... Nhiều 

phát hiện, đề xuất rút ra từ các hoạt động đánh giá và tư vấn này đã được đưa vào áp dụng trong 

thực tiễn và được các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước đánh giá cao. 

Đào tạo và phổ biến kiến thức 

Từ những kết quả nghiên cứu về gia đình, các thế hệ cán bộ của Viện đã tích cực tham 

gia vào hoạt động đào tạo đại học và sau đại học ở các cơ sở đào tạo khác nhau. Có thể kể đến 

Học viện Khoa học xã hội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Văn hoá, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Việt-Nhật, v.v. Bên 

cạnh tham gia giảng dạy cho các học viện và trường đại học, Viện đã phối hợp với các viện 

nghiên cứu, trường đại học ở nước ngoài tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo quốc tế và quốc 

gia về gia đình cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý từ các cơ quan bộ, ngành có liên quan.  

Hoạt động đào tạo đã góp phần truyền bá kiến thức và kỹ năng nghiên cứu về lĩnh vực 

nghiên cứu xã hội học gia đình Việt Nam. Nhiều cán bộ của Viện đã đóng vai trò quan trọng 

trong hoạt động đào tạo của một số cơ sở về lĩnh vực nghiên cứu gia đình.  

Phổ biến kiến thức nghiên cứu về gia đình cũng được thể hiện thông qua các bài viết 

công bố trên các sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình và tạp chí khoa học. Tạp chí của 

Viện, ban đầu là Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, nay là Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới 

(đến tháng 3/2025) đã phát triển qua 35 năm. Từng bước, Tạp chí đã trở thành diễn đàn trao 

đổi học thuật quan trọng đối với các nhà nghiên cứu, quản lý, giảng viên các trường và các nhà 

hoạt động thực tiễn quan tâm đến vấn đề gia đình. Các bài viết được đăng tải trên các số tạp chí 

có tỷ lệ trích dẫn cao trong các công trình nghiên cứu, luận án, luận văn về gia đình Việt Nam. 
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Tạp chí tiếng Anh của Viện với tên "Vietnam Journal of Family and Gender Studies", đã góp 

phần cung cấp thông tin đa dạng, phong phú về sự biến đổi của gia đình Việt Nam cho các độc 

giả quốc tế. 

6. Kết luận 

Rất khó để đánh giá đầy đủ những đóng góp từ kết quả nghiên cứu của một Viện chuyên 

ngành trong gần bốn thập niên vào việc xây dựng gia đình Việt Nam vững mạnh từ cách tiếp 

cận xã hội học thông qua một bài báo ngắn. Tuy nhiên, với những kết quả đã có trong thời gian 

qua, cũng có thể nói rằng, bên cạnh việc góp phần làm giàu thêm tri thức về xã hội học gia đình 

ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu của Viện đã cung cấp những luận cứ khoa học đóng góp hiệu 

quả vào quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách của đất nước có liên quan đến xây 

dựng gia đình Việt Nam.  

Hiện nay và trong thập niên tới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang có nhiều nỗ lực trong 

xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật hướng tới việc xây dựng gia đình Việt Nam no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hy vọng rằng sẽ có nhiều kết quả nghiên cứu mới về xã 

hội học gia đình từ các nhà nghiên cứu của Viện, đồng hành cùng với các nhà xã hội học ở Việt 

Nam, để đóng góp tốt hơn vào sự nghiệp chung của đất nước. 
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